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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 6/5-10/5/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt Nam 

tăng và Ấn Độ tăng so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 600 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá gạo tăng do biến động của tỷ giá hối đoái giữa 

đồng Baht và đồng USD. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 535 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với 

tuần trước. Giá gạo Ấn Độ tăng nhẹ do nhu cầu tăng từ các quốc gia 

châu Phi. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 585 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá gạo tăng do đã kết thúc vụ thu hoạch lúa Đông – 

Xuân lớn nhất trong năm. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Chính phủ Ấn Độ đã cho 

phép xuất khẩu 14.000 tấn 

gạo trắng non-basmati tới 

Mauritius. 

 

❖ Tồn kho gạo của Philippines 

trong tháng 4/2024 ở mức 

1,64 triệu tấn, giảm 10,9% so 

với cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Brazil đang có kế hoạch 

nhập khẩu gạo để đáp ứng 

nhu cầu trong nước. 

 

❖ Trong 4 tháng đầu năm 2024, 

Campuchia đã xuất khẩu 

248.491 tấn gạo với trị giá 

170,2 triệu USD. 
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Ấn Độ: Ngày 6/5/2024, Chính phủ Ấn Độ đã cho 

phép xuất khẩu 14.000 tấn gạo trắng non-basmati 

tới Mauritius. Mặc dù Ấn Độ đã cấm xuất khẩu 

gạo trắng non-basmati từ tháng 7/2023 nhằm 

tăng nguồn cung gạo trong nước, tuy nhiên, nước 

này vẫn cho phép xuất khẩu gạo để đáp ứng nhu 

cầu an ninh lương thực của một số quốc gia. rước 

đó, Ấn Độ cũng đã xuất khẩu gạo sang các nước 

như Nepal, Cameroon, Cote D'Ivore, Guinea, 

Malaysia, Philippines và Seychelles.[2] 

Myanmar: Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, 

quốc gia này đã xuất khẩu 111.862 tấn gạo và gạo 

tấm trong tháng 4/2024, tháng đầu tiên của niên 

vụ 2024/2025, tăng so với mức 87.648 tấn cùng 

kỳ năm trước. Myanmar đã xuất khẩu gạo tới hơn 

20 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Indonesia, 

Philippines, Trung Quốc, Ba Lan, Malaysia, Bỉ, Hà 

Lan và Việt Nam. Trong niên vụ 2023/2024, 

Myanmar đã xuất khẩu 1,6 triệu tấn gạo và gạo 

tấm, trị giá 845 triệu USD. [3] 

Philippines: Theo Cơ quan Thống kê Philippines 

(PSA), tồn kho gạo của Philippines trong tháng 

4/2024 ở mức 1,64 triệu tấn, giảm 10,9% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, 57,1% lượng tồn 

kho từ các hộ gia đình, 40,3% từ khu vực thương 

mại, và 2,5% từ các kho của Cơ quan Lượng thực 

Quốc gia (NFA). Tồn kho gạo tại các kho của NFA 

đã giảm 57,1% so với cùng kỳ năm trước xuống 

641.56 nghìn tấn, trong khi tồn kho tại các hộ gia 

đình đã giảm 7,6% xuống 938 nghìn tấn, và tồn 

kho tại khu vực thương mại đã giảm 9,1% xuống 

641,56 nghìn tấn. [4] 

Brazil: Theo thông tin do Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Chăn nuôi Brazil cho biết vào ngày 

7/5/2024, Brazil đang có kế hoạch nhập khẩu gạo 

trong nỗ lực ngăn giá gạo tăng vọt thời gian qua. 

Việc bật đèn xanh cho nhập khẩu gạo được bắt 

đầu bằng việc nhập khẩu 200 nghìn tấn gạo từ 

các quốc gia như Argentina, Paraguay, Uruguay 

và Bolivia. Tổng lượng gạo nhập khẩu có thể đạt 

1 triệu tấn, do ảnh hưởng của lũ lụt tại bang Rio 

Grande do Sul. Hiện nay, Brazil sản xuất khoảng 

10,5 triệu tấn gạo mỗi năm, nhưng trong đó 7 đến 

8 triệu tấn được sản xuất tại Rio Grande do Sul, 

chiếm 70% sản lượng gạo của Brazil. Tiêu thụ 

gạo của Brazil đạt khoảng12 triệu tấn mỗi năm, 

do đó quốc gia này phải nhập khẩu gạo để đáp 

ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.[5] 

Campuchia: Theo Liên đoàn Lúa gạo 

Campuchia, trong 4 tháng đầu năm 2024, quốc 

gia này đã xuất khẩu 248.491 tấn gạo với trị giá 

170,2 triệu USD. Trung Quốc là thị trường nhập 

khẩu gạo lớn nhất của Campuchia với 67.457 tấn, 

trị giá 42,28 triệu USD. Campuchia cũng xuất 

khẩu 105.799 tấn gạo tới 26 quốc gia trong khối 

EU, 57.766 tấn tới 7 quốc gia ASEAN và 21.469 

tấn tới các thị trường khác. Về chủng loại gạo xuất 

khẩu, gạo thơm chiếm 73% lượng gạo xuất khẩu 

của Campuchia, tiếp theo là gạo trắng hạt dài, 

gạo đồ và gạo organic. Bên cạnh đó, Campuchia 

còn xuất khẩu 2,41 triệu tấn lúa trị giá 693 triệu 

USD tới các quốc gia lân cận. Mỗi năm 

Campuchia sản xuất hơn 12 triệu tấn lúa (tương 

đương 7 triệu tấn gạo), trong đó 50% lượng gạo 

được tiêu thụ nội địa. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 6/5-10/5/2024, giá lúa khô Jasmine tăng, IR50404 giảm 

và OM6976 không đổi so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.800 

VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.360 

VNĐ/kg, giảm 40 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.925 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Đồng Tháp: Vụ lúa Hè - Thu 2024 tỉnh Đồng Tháp xuống giống trên 

118.700 ha, đạt 63,65% so với kế hoạch, lúa chủ yếu đang giai đoạn 

mạ - trổ chín. Hàng ngàn ha lúa Hè - Thu cho thu hoạch sớm với năng 

suất hơn 7 tấn/ha và có những nơi đạt trên 8 tấn/ha. Theo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp, giá thành sản xuất lúa dao 

động từ 3.403 - 3.611 đồng/kg, lợi nhuận đạt 29 - 31 triệu đồng/ha, 

tăng từ 6,2 - 7,2 triệu đồng/ha so cùng kỳ. [2] 

Kon Tum: Vụ Đông - Xuân 2023/2024, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

gieo trồng 557 ha lúa nước. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống 

khô hạn, điều tiết nước hợp lý và đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ 

thuật nên tất cả diện tích lúa nước trên địa bàn đều cho năng suất, sản 

lượng cao hơn so với vụ Đông - Xuân 2022/2023, đem đến sự phấn 

khởi của nông dân trước mùa vàng bội thu. [3] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL tăng giảm 

trong tuần. 

 

❖ Vụ lúa Hè - Thu 2024 tỉnh 

Đồng Tháp xuống giống trên 

118.700 ha, đạt 63,65% so với 

kế hoạch, lúa chủ yếu đang 

trong giai đoạn mạ - trổ chín. 

 

❖ Vụ Đông - Xuân 2023-2024, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

gieo trồng 557 ha lúa nước. 

 

❖ Năm nay, nông dân tỉnh 

Khánh Hòa gieo trồng hơn 

19.300 ha lúa Đông - Xuân, 

giảm khoảng 0,62% so với 

năm ngoái. 

 

❖ Ngày 8/5/2024, UBND TP. Cần 

Thơ ban hành Kế hoạch thực 

hiện Đề án “Phát triển bền 

vững một triệu héc-ta chuyên 

canh lúa chất lượng cao và 

phát thải thấp gắn với tăng 

trưởng xanh vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đến năm 

2030” trên địa bàn TP. Cần 

Thơ. 
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Khánh Hòa: Theo số liệu thống kê, năm nay, nông 

dân toàn tỉnh Khánh Hòa gieo trồng hơn 19.300 ha 

lúa Đông - Xuân, giảm khoảng 0,62% so với năm 

ngoái do một số diện tích lúa bị ảnh hưởng bởi các 

dự án đầu tư. Từ đầu vụ đến nay, lúa sinh trưởng, 

phát triển trong điều kiện khá thuận lợi về thời tiết 

và nước tưới nên năng suất bình quân ước đạt gần 

65 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với vụ Đông - Xuân năm 

trước. Cùng với đó, giá thu mua lúa cũng tăng lên, 

lúa thu hoạch tới đâu được thu mua tận chân ruộng 

tới đó nên nhìn chung nông dân được mùa lúa. [4] 

Hà Tĩnh: Theo phòng NN&PTNT huyện Can Lộc, 

vụ Xuân năm 2024 huyện gieo cấy trên diện tích 

gần 9.100 ha lúa, trong đó có hơn 3.200 ha thực 

hiện đề án tập trung ruộng đất; sử dụng các bộ 

giống chủ lực như: Nếp 98, Hà Phát 3, Bắc Thịnh, 

VN10… Dự kiến, năng suất bình quân toàn huyện 

đạt 63 tạ/ha, cao hơn vụ Xuân năm 2023 (62,15 

tạ/ha). Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, 

phấn đấu hoàn thành thu hoạch trước ngày 15/5; 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai sản xuất 

vụ Hè - Thu. [5] 

Vụ Xuân 2024, huyện Kỳ Anh sản xuất trên diện 

tích hơn 5.600 ha, trong đó 18 vùng của 9 xã với 

tổng diện tích gần 890 ha thực hiện chuyển đổi 

ruộng đất, dồn điền đổi thửa. Vụ Xuân năm nay, 

100% cánh đồng mẫu lớn được bố trí sản xuất các 

giống lúa mới, chất lượng cao nên thu hoạch thuận 

lợi, giá trị hàng hóa được nâng lên. Đến nay, huyện 

đã thu hoạch được trên 1.100 ha (chiếm 20% diện 

tích) và dự kiến cơ bản hoàn thành trước ngày 

25/5. [5] 

Cần Thơ: Ngày 8/5/2024, UBND TP. Cần Thơ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền 

vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng 

cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” 

trên địa bàn TP. Cần Thơ. Theo đó, mục tiêu đến 

năm 2025, Cần Thơ phấn đấu xây dựng được 

vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao và 

phát thải thấp với quy mô diện tích 38.000 ha. [6] 

Về canh tác bền vững, tại các vùng chuyên canh 

lúa chất lượng cao và phát thải thấp, giảm lượng 

lúa giống gieo sạ xuống 80-100 kg/ha, giảm 20% 

lượng phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật 

có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước tưới 

so với canh tác truyền thống, 100% diện tích áp 

dụng một trong các quy trình canh tác bền vững 

như 1 phải, 5 giảm, SRP, tưới khô xen kẽ và các 

tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng 

nhận (GAP và tương đương) và được cấp mã số 

vùng trồng. [6] 

Về tổ chức lại sản xuất, có 100% diện tích sản xuất 

vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải 

thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác, 

hợp tác xã hoặc các tổ chức của nông dân trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tỷ lệ cơ giới hóa 

đồng bộ đạt trên 50% diện tích và trên 32.000 hộ 

nông dân áp dụng quy trình canh tác bền vững. [6] 

Về bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh, tỷ lệ 

thất thoát sau thu hoạch dưới 10%; có 70% rơm tại 

các vùng chuyên canh được thu gom khỏi đồng 

ruộng và được chế biến tái sử dụng; giảm trên 10% 

lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa 

truyền thống. [6] 

Giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 30%, trong 

đó tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa đạt trên 

40%. Lượng gạo xuất khẩu chất lượng cao và phát 

thải thấp đạt trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu 

của toàn vùng chuyên canh. [6] 

Địa bàn triển khai Đề án tại 3 huyện trọng điểm 

trồng lúa của thành phố là Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và 

Thới Lai. TP. Cần Thơ có tổng diện tích gieo trồng 

lúa hàng năm trên 205.000 ha, sản lượng lúa hàng 

năm đạt trên 1,3 triệu tấn. Trong đó, tập trung tại 3 

huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ, với diện tích 

gieo trồng trên 181.000 ha, sản lượng trên 1,1 triệu 

tấn/năm, chiếm 88% tổng diện tích gieo trồng của 

thành phố. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-he-thu-dau-vu-

cho-loi-nhuan-den-40-trieu-dongha-

20240506163344909.htm 

[3]:https://www.baokontum.com.vn/kinh-te/dak-to-

nong-dan-phan-khoi-thu-hoach-lua-vu-dong-xuan-

40665.html 

[4]: https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202405/vu-lua-

dong-xuan-nong-dan-tron-niem-vui-6a76d2d/ 

[5]:https://baohatinh.vn/nong-dan-ha-tinh-ron-rang-

vao-vu-thu-hoach-lua-xuan-post266167.html 

[6]:https://baodautu.vn/can-tho-xay-dung-vung-

san-xuat-lua-chuyen-canh-chat-luong-cao-dat-

48000-ha-vao-nam-2030-d214828.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.nst.com.my/business/economy/2024

/05/1048650/asia-rice-rates-rise-top-hubs-thai-

prices-hit-near-2-month-peak 

[2]:https://www.ndtvprofit.com/economy-

finance/india-allows-export-of-14-lakh-tonne-non-

basmati-white-rice-to-mauritius 

[3]:https://english.news.cn/20240507/d54f15215a3e

4149a36e924e2289f417/c.html 

[4]:https://www.bworldonline.com/economy/2024/05/

08/593781/rice-inventory-drops-11-in-early-april-as-

corn-stocks-rise/ 

[5]:https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/no

ticia/2024-05/brazil-import-rice-dodge-price-

speculation-after-floods 

[6]:https://www.khmertimeskh.com/501485203/cam

bodia-earns-170-million-from-rice-exports/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-he-thu-dau-vu-cho-loi-nhuan-den-40-trieu-dongha-20240506163344909.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-he-thu-dau-vu-cho-loi-nhuan-den-40-trieu-dongha-20240506163344909.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-he-thu-dau-vu-cho-loi-nhuan-den-40-trieu-dongha-20240506163344909.htm
https://www.baokontum.com.vn/kinh-te/dak-to-nong-dan-phan-khoi-thu-hoach-lua-vu-dong-xuan-40665.html
https://www.baokontum.com.vn/kinh-te/dak-to-nong-dan-phan-khoi-thu-hoach-lua-vu-dong-xuan-40665.html
https://www.baokontum.com.vn/kinh-te/dak-to-nong-dan-phan-khoi-thu-hoach-lua-vu-dong-xuan-40665.html
https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202405/vu-lua-dong-xuan-nong-dan-tron-niem-vui-6a76d2d/
https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202405/vu-lua-dong-xuan-nong-dan-tron-niem-vui-6a76d2d/
https://baohatinh.vn/nong-dan-ha-tinh-ron-rang-vao-vu-thu-hoach-lua-xuan-post266167.html
https://baohatinh.vn/nong-dan-ha-tinh-ron-rang-vao-vu-thu-hoach-lua-xuan-post266167.html
https://baodautu.vn/can-tho-xay-dung-vung-san-xuat-lua-chuyen-canh-chat-luong-cao-dat-48000-ha-vao-nam-2030-d214828.html
https://baodautu.vn/can-tho-xay-dung-vung-san-xuat-lua-chuyen-canh-chat-luong-cao-dat-48000-ha-vao-nam-2030-d214828.html
https://baodautu.vn/can-tho-xay-dung-vung-san-xuat-lua-chuyen-canh-chat-luong-cao-dat-48000-ha-vao-nam-2030-d214828.html
https://www.nst.com.my/business/economy/2024/05/1048650/asia-rice-rates-rise-top-hubs-thai-prices-hit-near-2-month-peak
https://www.nst.com.my/business/economy/2024/05/1048650/asia-rice-rates-rise-top-hubs-thai-prices-hit-near-2-month-peak
https://www.nst.com.my/business/economy/2024/05/1048650/asia-rice-rates-rise-top-hubs-thai-prices-hit-near-2-month-peak
https://www.ndtvprofit.com/economy-finance/india-allows-export-of-14-lakh-tonne-non-basmati-white-rice-to-mauritius
https://www.ndtvprofit.com/economy-finance/india-allows-export-of-14-lakh-tonne-non-basmati-white-rice-to-mauritius
https://www.ndtvprofit.com/economy-finance/india-allows-export-of-14-lakh-tonne-non-basmati-white-rice-to-mauritius
https://english.news.cn/20240507/d54f15215a3e4149a36e924e2289f417/c.html
https://english.news.cn/20240507/d54f15215a3e4149a36e924e2289f417/c.html
https://www.bworldonline.com/economy/2024/05/08/593781/rice-inventory-drops-11-in-early-april-as-corn-stocks-rise/
https://www.bworldonline.com/economy/2024/05/08/593781/rice-inventory-drops-11-in-early-april-as-corn-stocks-rise/
https://www.bworldonline.com/economy/2024/05/08/593781/rice-inventory-drops-11-in-early-april-as-corn-stocks-rise/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2024-05/brazil-import-rice-dodge-price-speculation-after-floods
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2024-05/brazil-import-rice-dodge-price-speculation-after-floods
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2024-05/brazil-import-rice-dodge-price-speculation-after-floods
https://www.khmertimeskh.com/501485203/cambodia-earns-170-million-from-rice-exports/
https://www.khmertimeskh.com/501485203/cambodia-earns-170-million-from-rice-exports/


 

 

Trang 6 
 

SỐ 17 (13.5.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8200 +200 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8500 -100 

Hậu Giang 9200 0 

Tiền Giang 7700 -100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9500 0 

Đồng Tháp 8800 +100 

Trà Vinh 8400 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


